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1. Thong tin v~ d\f an: 

1.1. Thong tin chung: 

- Ten Dv an: Thuy di~n N~1 Cum 

- Dia di~m th'vc hi~n: xa Bum Nua, tinh Lai Chau. 

- Chu d\f an: Cong ty c6 phdn Thuy di~n N~m Cum Bum Nua. 

1.2. Ph~n vi, quy mo, cong suAt 

Dv an duqc xay d\f11g tren t6ng di~n tich 15,75 ha (Chua bao g6m di~n tich dftt 
cong trinh ngfun: 0,57ha). trong d6: I 0,8 ha d!t cong trinh nang luqng, chi~u sang 
cong c9ng ( da duqc UBND tinh cho Cong ty C6 phdn thuy di~n N~m Cum Bum 
Nua thue d!t t?i cac Quy~t djnh: s6 743/QD-UBND ngay 05/6/2023, s6 
2404/QD-UBND ngay 29/12/2023); phdn di~n tich con l?i chua duqc cho thue 
d!t la 4,95 ha, g6n1 cac lo~i: 0,74 ha dit tr6ng cay hang nam, 2,66 ha dftt lam 
nghi~p do hQ gia dinh, ca nhan quan ly, sfr d\mg; 1,2 ha dftt lam nghi~p, 0,35 ha 
ddt chua su d\Ulg do UBND xa quan ly. D6i chi~u t9a dQ, ranh gioi d\f ki~n su 
d\lng dit cua dµ an trong ban d6 kem theo h6 so voi ban d6 k~t qua di8n bi~n 
rung va ban d6 chi tra dich V\l moi tluong rung nam 2025 va hf> SO' tr6ng rung 
nam 2023 xa Bum Nua, xac dinh: Trong vung dv ki~n thµc hi~n dv an c6 2,8601 
ha rung t\I nhien va toan b9 di~n tich nay duqc chi tra djch V\l moi trucrng rung 
nam 2025. Di~n tich rung tr6ng chua du tieu chi thanh rung 0, 1329 ha (rung tr6ng 
tir ngu6n NSNN). 

- Quy mo: 

o Quy mo cong suftt: 9,0 MW; 

o Quy mo sir d\lng dftt: Khoang 15,75ha d!t b~ m~t va 0,57ha d!t cong trlnh 
' ngam 

1.3. Cong ngh~ san xufrt 

- Cong ngh~ san xufrt: Ki~u, lo<;1i tua bin francis tr\lc ngang 

- Thuy di~n N~m Cum khai thac, su d\mg m.r&c suf>i N~m Cum. Tuy~n d~p duqc xay 
dgng t~o thanh hf> chfra tren suf>i N~m Cum ho~t d(mg theo ch~ d◊ di€u ti~t ngay, c6 
dung tfch toan b◊ 56* I 06 m3

• Nu&c tu hf> chfra chinh duqc d~n qua cfra nh~n nu&c bf> 
tri ba trai hf> chfra, sau d6 duqc dfin v€ nha may thuy di~n qua hdm ddn nu&c d~ phat 
di~n v&i t6ng.cong suit Hip may la 9,0MW gf>m 02 t6 may. Nu6'c sau phat di~n cua nha 
may duqc xa v€ suf>i N~m Cum. 

- Quy trinh cong nghf: Nu6c suf>i N~m Cum ---+ Cl)m ddu m6i d~p chinh ( d~p tran, cua 
IAy nu&c, cf>ng xa cat) ---+ Hdm ddn nu&c ---+ Duang f>ng ap l\rC ---+ Nha may thuy di~n 
---+ Kenh xa ---+ Suf>i N~m Ci11n. 

1.4. Cac h~ng m\lc cong trinh va ho~t d(>ng cua dµ an d!u tu 

Bii11g 1: Tlto11g s6 cu ban ctic cong trinh ciia di/ tin khi nling cong sutit 9ft{W 



TT Thông số Đơn vị Giá trị 

I Các đặc trưng thuỷ văn  Đập chính Đập Phụ 

1 Diện tích lưu vực đập chính Km2 21,30 4,12 

3 Lưu lượng bình quân năm Q0 tại đập m3/s 1,85 0,332 

5 Mô đuyn dòng chảy M0 l/s- km2 87,0 80,5 

6 Lượng mưa trung bình nhiều năm mm 3400 3150 

7 Lưu lượng lũ 1,5% tại đập m3/s 394 116 

8 Lưu lượng lũ 0,5% tại đập  m3/s 539 159 

II Các thông số chính công trình    

 Cấp công trình  III III 

A Hồ điều tiết ngày    

 
Mực nước dâng bình thường tại các 

tuyến đập  
m 629,0 629,0 

 Mực nước chết tại các tuyến đập m 626,0 626,0 

 Dung tích toàn bộ 106m3 56 

 Dung tích hữu ích 106m3 35 

B Cụng trình đầu mối    

1 Đập dâng bờ trái    

 Kết cấu đập  BTCT BTCT 

 Chiều cao đập lớn nhất HMAX m 19,5 20,5 

 Chiều dài đập m 16,78 13,85 

 Cao trình đỉnh đập m 632,5 632,5 

2 Đập dâng bờ phải    

 Kết cấu đập  BTCT BTCT 

 Chiều cao đập lớn nhất HMAX m 19,5 12,0 

 Chiều dài đập m 17,0 12,15 

 Cao trình đỉnh đập m 632,5 632,5 



3 Đập tràn    

 Kết cấu  
BTCT 

M250# 

BTCT 

M250# 

 Hình thức tràn  Tự do Tự do 

 Mực nước dâng bình thường MNDBT m 629,0 629,0 

 Mực nước chết m 626,0 626,0 

 Chiều dài diện tràn m 45 22,5 

 Chiều cao đập lớn nhất m 24,3 24,3 

 Hình thức tiêu năng  Mũi phóng Mũi phóng 

4 Cống xả cát    

 Kết cấu  
BTCT 

M250# 

BTCT 

M250# 

 Chiều dài L m 20,65 20,65 

 Kích thước (BxH) m (3,0x3,0) (3,0x3,0) 

 Cao độ ngưỡng cống m 611,0 611,0 

 Cao độ đỉnh cống m 629,0 629,0 

C Tuyến năng lượng   

1 Cửa nhận nước   

 Kích thước (BxH) m (2,5x2,5) 

 Lưu lượng qua cống QTK m3/s 4,86 

 Cao độ ngưỡng cống m 618,5 

 Cao độ đỉnh cống m 632,5 

 Chiều dài L m 10 

 Kết cấu cống  BTCT M250# 

2 Hầm dẫn   

 Hình thức  Hầm có áp 

 Kết cấu  BTCT M250# 



 Lưu lượng qua hầm QTK m3/s 4,86 

 Tiết diện m Hình móng ngựa 

 Chiều dài m 1787,85 

 Chiều cao đào hầm điển hình m 2,8 

 Bán kính hầm đào m 1,4 

 Độ dốc hầm % 1,66- :-46,85 

3 Tháp điều áp   

 Kết cấu  BTCT M250# 

 Tiết diện  Tròn 

 Đường kính thông thuỷ m 4,4 

 Cao trình đỉnh tháp m 631,0 

4 Giếng đứng   

 Kết cấu  BTCT M250# 

 Tiết diện  Tròn 

 Đường kính thông thuỷ m 2,5 

 Chiều cao (tính theo tim) m 83,10 

5 Ống dẫn nước từ đập phụ về TĐA   

 Kết cấu  HDPE 

 Tiết diện  Tròn 

 Đường kính ngoài m DN1000 

 Khả năng chịu áp  PN6 

D Nhà máy   

 Công suất lắp máy NLM MW 9,0 

 Công suất đảm bảo NĐB MW 0,594 

 Số tổ máy n tổ 02 

 Kích thước nhà máy (BxL) m (23,2x34,5) 



 Cao trình sàn lắp máy m 418,0 

 Cao trình tim tua bin m 412,45 

 Mực nước hạ lưu nhà máy nhỏ nhất m 413,0 

 Lưu lượng thiết kế nhà máy m3/s 4,86 

 Cột nước lớn nhất HMAX m 218,81 

 Cột nước nhỏ nhất HMIN m 205,04 

 Cột nước tính toán HTT m 211,32 

 Cột nước trung bình HTB m 212,24 

 Điện lượng bình  quân năm E0 106KWh 29,28 

 Số giờ lợi dụng công suất lắp máy Giờ 3253 

Nguồn: Thuyết minh thiết kế dự án đầu tư 

a. Đập đầu mối áp lực: 

*Công trình đập: 

Tuyến công trình có tọa độ sau. 

Tuyến đập chính có tọa độ: 

102051’15,19”            Kinh độ Đông. 

22026’8,27”  Vĩ độ Bắc. 

Tuyến đập phụ có tọa độ: 

102051’36,00”            Kinh độ Đông. 

22025’31,00”  Vĩ độ Bắc. 

*Qui mô, kết cấu công trình 

Đập Chính: 

- Đập không tràn được bố trí hai bên bờ lòng suối, đập không tràn vai trái và vai 

phải có chiều cao lớn nhất là Hmax = 19,5m, cao độ đỉnh đập là 632,5m. Vật liệu đập là 

BTCT M250# bọc bê tông M150. 

- Đập tràn: Đập tràn bố trí toàn bộ chiều dài lòng suối bề rộng B = 49,0m. Chiều 

cao đập lớn nhất Hmax = 24,3m. Đập tràn kiểu tự do, hình thức tiêu năng mũi phóng. Vật 

liệu đập là BTCTM250# bọc bê tông M150. 

Đập phụ: 

- Đập không tràn được bố trí hai bên bờ lòng suối, đập không tràn vai trái và vai 

phải có chiều cao lớn nhất là Hmax = 20,5m, cao độ đỉnh đập là 632,5m. Vật liệu đập là 



BTCT M250# bọc bê tông M150. 

- Đập tràn: Đập tràn bố trí toàn bộ chiều dài lòng suối bề rộng B = 26,5m. Chiều 

cao đập lớn nhất Hmax = 24,3m. Đập tràn kiểu tự do, hình thức tiêu năng mũi phóng. Vật 

liệu đập là BTCTM250# bọc bê tông M150. 

*Tuyến năng lượng, nhà máy: 

- Cửa lấy nước: Được đặt bên bờ trái phía thượng lưu đập chính. Cửa lấy nước 

vào hầm có chiều dài 10m. Kích thước cửa lấy nước (BxH) = 2,5x2,5m. 

- Tuyến hầm chính dẫn nước: Được đặt bên bờ trái suối Nậm Củm, hình thức là 

hầm có áp. Hầm có tổng chiều dài L=1787,85m, kích thước mặt cắt ngang có dạng móng 

ngựa BxH-R=2,6x2,6-1,3m. 

- Tháp điều áp: Vị trí đặt tại Km1+150,0m trên trắc dọc tuyến hầm dẫn nước. 

Tháp có kết cấu BTCT M250; Mặt cắt ngang dạng tròn, đường kính trong D=4,4m, cao 

trình đỉnh tháp 631,0m. 

- Giếng đứng: Vị trí đặt tại Km1+165,51m trên trắc dọc tuyến hầm dẫn nước. 

Giếng có kết cấu BTCT M250; Mặt cắt ngang dạng tròn, đường kính trong D=2,5m, 

chiều cao giếng đứng khoảng hơn 83,0m. 

- Tuyến ống chuyển nước: Ống được bố trí bên vai phải đập phụ, có nhiệm vụ 

chuyển nước từ đập phụ về tháp điều áp. Kết cấu ống bằng HDPE, đường kính DN1000 

– PN6, chiều dài toàn bộ tuyến ống L=375,0m. 

- Nhà máy thủy điện Nậm Củm được đặt bờ phải của hồ thủy điện Nậm Sì Lường 

4. Vị trí nhà máy thủy điện được lựa chọn có mặt bằng rộng, thuận lợi cho bố trí các 

hạng mục công trình như trạm OPY, nhà quản lý vận hành. Nhà máy sử dụng 02 tổ máy 

tua bin Fransic trục ngang. Cao độ lắp máy 413,55m. Cao độ sàn lắp ráp, sữa chữa được 

chọn cao hơn mực nước khi xả với lũ kiểm tra của đập Nậm Sì Lường 4 tại vị trí đặt nhà 

máy (MNHL max=417,0m, cao trình sàn lắp ráp đặt tại 418,0m). 

c. Các công trình phụ trợ liên quan: 

Các công trình phụ trợ như nhà quản lý vận hành sẽ được thiết kế chi tiết trong 

các giai đoạn sau của dự án. Nguyên tắc bố trí phải thuận tiện để quản lý các công trình. 

Tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế dân dụng. 

d) Phương án đấu nối nhà máy thủy điện Nậm Củm: 

Nhà máy thủy điện Nậm Củm dự kiến đấu nối vào lưới điện Quốc gia như sau: Đấu nối 

vào cấp điện áp 6,3 kV TBA 110 kV Mường Tè 2 đặt tại khu vực nhà máy thuỷ điện 

Nậm Củm (TBA có 03 cuộn dây 6,3/35/110 kV). 

Các hạng mục công trình phụ trợ  

Bảng 2: Các công trình phụ trợ của dự án 



STT Hạng mục 
Số 

lượng 

Diện tích 

(m2) 
Vị trí 

1 

Trạm biến áp 

150KVA phục vụ 

thi công 

01 150m2 

Nằm trong khuôn viên dự án 

2 
Nhà ở, làm việc 

của ban quản lý 
1 300m2 

Nằm trong khuôn viên dự án 

 

3 Bãi thải đất đá 02 15.000m2 Nằm sát đường quản lý vận hành số 1 

4 
Kho chứa chất 

thải nguy hại 
01 27,5m2 

Nằm trong khuôn viên dự án  

5 
Kho chứa chất 

thải sinh hoạt 
01 28m2 

Nằm trong khuôn viên dự án 

 

Các hoạt động của dự án 

Giai đoạn thi công: Hoạt động đền bù, giải phóng mặt bằng (đối với diện tích đất 

tăng thêm); thi công hoàn thiện các hạng mục công trình chính bao gồm: đập đầu mối, 

tuyến năng lượng (cửa lấy nước, kênh dẫn nước có áp, hầm dẫn nước, đường ống áp 

lực), nhà máy thủy điện, kênh xả; vận chuyển nguyên vật liệu, đất đá thải; hoạt động 

của máy móc; hoạt động sinh hoạt của công nhân (lưu trú, ăn uống tại khu vực lán trại). 

Giai đoạn vận hành: Hoạt động sinh hoạt của công nhân (lưu trú, ăn uống tại khu 

nhà quản lý vận hành); tích nước hồ chứa; hoạt động của quá trình vận hành phát điện; 

hoạt động sửa chữa, duy tu bảo dưỡng thiết bị, xả dòng chảy tối thiểu sau tuyến đập. 

Hoạt động xử lý nước thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại. 

Các công trình đảm bảo dòng chảy tối thiểu, bảo tồn đa dạng sinh học; công trình 

giảm thiểu tác động do sạt lở, sụt lún, xói lở, bồi lắng. 

Chủ đầu tư đang thực hiện lập Quy trình vận hành hồ chứa; Phương án ứng phó 

với tình huống khẩn cấp; Phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập 

trình UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt. Do vậy, sau khi các biện pháp trên được UBND 

tỉnh Lai Châu phê duyệt thìu dự án cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp có trong các 

phương án trên để giảm thiểu tác động do sạt lở, sụt lún, xói lở, bồi lắng. 

Đối với lưu lượng dòng chảy tối thiểu, đa dạng sinh học thì dự án đang trong quá trình lập Báo 

cáo đề xuất cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trình đơn vị có thẩm quyền phê duyệt. 

Trong báo cáo đề xuất cấp GPMT thì dự án đã được điều chỉnh đảm bảo duy trì lưu lượng xả 

thường xuyên, liên tục sau đập không nhỏ hơn 0,108 m3/s ở đập chính và 0,021m3/s ở đập phụ. 

Việc vận hành xả đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu ở khu vực hạ du hồ chứa thủy điện Nậm 

Củm (Công suất 9,0MW) được thực hiện thông qua 1 ống xả môi trường. Khi nhà máy ngừng 

hoạt động hoặc ngừng phát điện thì việc duy trì dòng chảy môi trường ở hạ du đập, hồ chứa 

được xả thông qua 01 ống thép tròn có đường kính 0,45m; cao trình tim ống tại cửa vào là 

Zvào= + 621,0m, cao trình tim ống tại cửa ra là Zra= +614,0m. (Năng lực xả DCTT của ống 

tương ứng với giá trị lưu lượng trung bình 3 tháng nhỏ nhất). Sử dụng van bướm D450 điểu 

khiển lưu lượng. Việc duy trì dòng chảy tối thiểu sẽ đảm bảo được sự sống của các loài thủy 

sinh, phòng ngừa suy thoái cạn kiệt nguồn nước dưới đất, bảo vệ chất lượng nước mặt. Mặt 

khác, quá trình thực hiện dự án luôn giám sát chất lượng nước mặt, lưu lượng xả dòng chảy tối 

thiểu nhằm đảm bảo an ninh lâu dài về tài nguyên nước cũng như tưới tiêu thủy lợi. 

1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường  

- Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025. 



- Dự án không có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước mặt được dùng cho mục 

đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước (Căn cứ 

theo quy định tại Phụ lục XX ban hành kèm theo Quyết định số 1585/QĐ-TTg 

ngày 07/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 402/QĐ-UBND 

ngày 27/02/2025 của UBND tỉnh Lai Châu thì lưu vực suối Nậm Củm hiện tại và 

kỳ quy hoạch chưa được phân vùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt). 

- Dự án không sử dụng đất, đất có mặt nước của di tích lịch sử – văn hóa, danh lam 

thắng cảnh đã được xếp hạng theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. 

- Dự án có sử dụng đất rừng tự nhiên là 2,8601 ha. Do đó thuộc điểm d, cột (3) số 

thứ tự 5b, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP, được sửa 

đổi tại khoản 1c Điều 5 Nghị định số 48/2026/NĐ-CP. 

- Việc thực hiện dự án không chiếm dụng đất ở và không phải thực hiện di dân, tái 

định cư. 

- Kết luận: Dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

2. Các nội dung tham vấn 

2.1. Vị trí thực hiện dự án đầu tư: 

a. Vị trí 

- Dự án được xây dựng trên Suối Nậm Củm thuộc xã Bum Nưa và, tỉnh Lai Châu. 

Nhà máy thủy điện kiểu hở bố trí bên bờ trái Suối Nậm Củm, nằm về phía hạ lưu. 

- Tọa độ (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 103o00′, múi chiếu 3o) khu vực 

dự án: 

Bảng 3: Tọa độ vị trí đập chính, đập phụ và nhà máy 

TT Hạng mục Tọa độ X Tọa độ Y 
1 Vị trí tuyến đập chính 102°51'03.4" 22°26'10.9" 
2 Vị trí đập phụ 102°51'25.4" 22°25'33.5" 
3 Nhà máy 102°50'48.0" 22°24'56.9" 

Bảng 4: Tọa độ ranh giới khu vực hồ chứa và đập 



 

Bảng 5: Tọa độ ranh giới khu vực nhà máy 

 

- Vị trí dự án Thủy điện Nậm Củm (Công suất 9,0MW) được thể hiện trên bản đồ 
sau: 



Hình 1: Sơ đồ vị trí dự án thủy điện Nậm Củm (Công suất 9,0MW) 



b. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án  

Dự án được xây dựng trên tổng diện tích 15,75 ha (Chưa bao gồm diện tích đất 

công trình ngầm: 0,57ha). trong đó: 10,8 ha đất công trình năng lượng, chiếu sáng công 

cộng (đã được UBND tỉnh cho Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Củm Bum Nưa thuê đất 

tại các Quyết định: số 743/QĐ-UBND ngày 05/6/2023, số 2404/QĐ-UBND ngày 

29/12/2023); phần diện tích còn lại chưa được cho thuê đất là 4,95 ha, gồm các loại: 

0,74 ha đất trồng cây hàng năm, 2,66 ha đất lâm nghiệp do hộ gia đình, cá nhân quản lý, 

sử dụng; 1,2 ha đất lâm nghiệp, 0,35 ha đất chưa sử dụng do UBND xã quản lý. Đối 

chiếu tọa độ, ranh giới dự kiến sử dụng đất của dự án trong bản đồ kèm theo hồ sơ với 

bản đồ kết quả diễn biến rừng và bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2025 và 

hồ sơ trồng rừng năm 2023 xã Bum Nưa, xác định: Trong vùng dự kiến thực hiện dự án 

có 2,8601 ha rừng tự nhiên và toàn bộ diện tích này được chi trả dịch vụ môi trường 

rừng năm 2025. Diện tích rừng trồng chưa đủ tiêu chí thành rừng 0,1329 ha (rừng trồng 

từ nguồn NSNN) 

c. Mô tả mối tương quan của dự án với các đối tượng xung quanh. 

Đặc điểm tự nhiên: Khu vực dự án hiện nay nằm trên vùng núi cao, theo kết quả 

điều tra thực địa cho thấy vùng thượng và mực nước đập MNDBT thì trong khu vực 

lòng hồ không phải là nơi di dời hộ dân nào. Phần diện tích bị ảnh hưởng sẽ được đền 

bù theo đúng quy định của Nhà nước. 

• Nguồn nước dùng cho đời sống dân cư hoặc cấp nước sinh hoạt: Dự án không 

làm ảnh hưởng đến các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tại khu vực dự kiến 

thực hiện dự án. 

• Dự án không nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về 

đa dạng sinh học, thủy sản. 

• Dự án không tác động đến di sản văn hóa phi vật thể, di sản thiên nhiên khác. 

• Dự án không tác động đến đất ngập nước. 

• Về khoáng sản: Kết quả rà soát tài liệu về tài nguyên khoáng sản tỉnh Lai Châu 

do Bộ Nông nghiệp và Môi trường bàn giao cho tỉnh năm 2025 và các tài liệu có 

liên quan, trong phạm vi ranh giới chiếm đất dự kiến của dự án Thủy điện Nậm 

Củm không có khoáng sản khác ngoài khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường. 

c. Mô tả các đối tượng nhạy cảm xung quanh khu vực thực hiện dự án 

• Khu vực dự kiến xây dựng các hạng mục trên tuyến năng lượng có địa hình tương 

đối quanh co và có độ dốc tương đối lớn. Khu vực xây dựng công trình bị che 

phủ kín bởi cây rừng (là các đối tượng nhạy cảm). 

• Khu vực dự án là khu vực đồi núi cao, hiện tại đã có một số công trình thủy điện 

như Nậm Củm 5 và Nậm Củm 2, 3 phía thượng và hạ lưu đang hoạt động, công 

trình gần với QL 138 vì vậy rất thuận tiện trong quá trình đi lại và thi công. 

Khu vực sản xuất nông nghiệp 

- Khu vực dự án có địa hình đồi núi cao bình nên tập quán canh tác chủ yếu trên 

đất dốc theo hình thức ruộng bậc thang, nương rẫy, để đảm bảo ổn định về năng 

suất và sản lượng, người dân tập trung trồng các loại cây ít ưa nước; 

2.2. Tác động môi trường của dự án đầu tư: 



2.2.1. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn 

của dự án 

2.2.1.1.  Dự báo tác động trong giai đoạn thi công xây dựng: 

Tác động môi trường chính của Dự án là tác động đến môi trường trong giai đoạn 

xây dựng: 

- Bụi, khí thải phát sinh do hoạt động của máy móc thiết bị thi công xây dựng dự 

án, vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công. Do dự án đã cơ bản hoàn thiện 

do đó công tác bê tông chủ yếu là sử dụng bê tông tươi và các hạng mục nhỏ thì 

dùng trực tiếp cối trộn 750l. (Dự án không xây dựng trạm trộn bê tông). 

- Nước thải sinh hoạt, nước thải xây dựng, nước mưa chảy tràn trong giai đoạn xây 

dựng dự án, nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, nước mưa chảy tràn trong 

giai đoạn vận hành. 

- Chất thải rắn xây dựng, rác sinh hoạt và chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình 

xây dựng và vận hành nhà máy. 

- Tiếng ồn, độ rung do hoạt động của máy móc thiết bị và hoạt động nổ mìn trong 

quá trình thi công dự án. 

Tác động môi trường chính của Dự án là tác động đến môi trường trong giai đoạn 

vận hành: gây sạt lở, tái tạo, bồi lắng lòng hồ, xói lở hạ du; thay đổi địa hình, cảnh quan; 

làm biến đổi chế độ dòng chảy phía hạ du tuyến đập, tác động đến hệ sinh thái, nhu cầu 

sử dụng nước phía hạ du; các tác động do rủi ro, sự cố: sạt trượt tại các bãi thải, sạt lở, 

bồi lắng, sập hầm dẫn nước, vỡ đập, xả lũ vượt tần xuất thiết kế gây ngập lụt hạ du. 

2.2.1.2. Quy mô, tính chất của nước thải: 

Trong giai đoạn thi công: 

Nước thải sinh hoạt (của cán bộ công nhân viên) phát sinh tối đa: 2m3/ngày. 

đêm; tính chất nước thải: BOD5, COD, DO, Tổng cacbon hữu cơ, TDS,TSS, Dầu mỡ, 

Tổng N, Tổng P, Coliform. 

Nước thải thi công: 

- Nước thải từ hoạt động rửa xe, thiết bị: khoảng 4,75m3/ngày;  

- Nước thải từ cối trộn bê tông 750l: khoảng 0,75 m3/ngày; 

- Tính chất nước thải: COD, dầu mỡ, TSS, độ đục 

 Nước mưa chảy tràn: khoảng 3.941 m3/ngày.đêm. Tính chất nước mưa chảy 

tràn gồm TSS, độ đục, dầu mỡ 

* Vùng bị tác động: Đối tượng bị tác động của chất thải lỏng là môi trường nước, 

môi trường đất, sinh vật thủy sinh và con người trong đó công nhân xây dựng là chủ 

yếu. 

Trong giai đoạn vận hành: 

- Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên: 2 m3/ngày đêm 

- Từ hoạt động sửa chữa máy móc, thiết bị: 1,5 m3/ngày đêm 

- Thành phần: TSS, BOD5, COD, tổng Nitơ, tổng Phốtpho, dầu mỡ, coliform… 



- Nước mưa chảy tràn: khoảng 394,1 m3/ngày.đêm. Tính chất nước mưa chảy 

tràn gồm TSS, độ đục, dầu mỡ 

* Vùng bị tác động: Đối tượng bị tác động là môi trường nước Suối Nậm Củm 

môi trường đất khu vực dự án, sinh vật thủy sinh và cán bộ vận hành là chủ yếu. 

2.2.1.3. Quy mô, tính chất của khí thải: 

Bụi khí thải từ hoạt động của máy móc thi công: Việc sử dụng dầu chạy các loại 

máy trên sẽ làm phát sinh bụi TSP và các khí CO, SO2, NO2. 

Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, đất đá thải: Quá trình vận 

chuyển đất sử dụng ô tô từ 7- 16 tấn, việc sử dụng dầu diezel chạy các loại máy trên sẽ 

làm phát sinh bụi và các khí thải: CO, SO2, NO2. 

Bụi từ cối trộn bê tông 750l: Bụi mịn xi măng 

Quy mô: Do dự án cơ bản đã xây dựng hoàn thiện các công trình, các hạng mục 

nâng công suất với khối lượng thi công ít do đó trong giai đoạn thi công bụi, khí thải 

phát sinh từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, thi công hạng mục công trình. Tuy 

nhiên lượng thải không đáng kể và được tính toán chi tiết tại chương 3. 

Trong giai đoạn vận hành: Lượng khí thải phát sinh không đáng kể của cán bộ 

công nhân viên sử dụng các phương tiên giao thông để ra vào nhà vận hành. 

* Vùng bị tác động: Công nhân hoạt động trong công trường và những hộ dân 

sinh sống gần khu vực dự án. 

- Hệ sinh thái khu vực thi công. 

2.2.1.4. Quy mô chất thải rắn 

Trong giai đoạn thi công: 

- Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt (phát sinh do các hoạt động của công nhân) 

phát sinh tối đa: 10kg/ngày gồm các loại bao bì, vỏ chai lọ, hộp đựng thức ăn, 

thức ăn thừa… 

- Tổng chất thải xây dựng: khoảng 17.118,6 m3, phế thải gồm: Đất đá dư thừa, gỗ, 

nhựa, sắt thép, tôn... 

- Khối lượng chất thải rắn do phát quang thảm thực vật: không phát sinh do mặt 

bằng dự án đã hoàn thiện. 

Trong giai đoạn vận hành: 

- Chất thải rắn từ thượng nguồn trôi về hồ chứa: ước tính khoảng 5-10m3/ 1 lần thu 

dọn, gồm thân cây gỗ tạp, tre, nứa và các loại rác sinh hoạt như bao bì, túi ni lông, 

chai lọ nhựa…. ngoài ra còn có cả xác động vật. 

- Chất thải sinh hoạt từ hoạt động của cán bộ công nhân: 10 kg/ngày gồm các loại 

bao bì, vỏ chai lọ, thức ăn thừa… 

2.2.1.5. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại: 

Trong giai đoạn chuẩn bị và xây dựng: Các hạng mục dự án cơ bản đã hoàn thiện. 

Các hạng mục nâng cấp chủ yếu từ các kết cấu bê tông và máy móc thiết bị, do đó khối 

lượng chất thải nguy hại giai đoạn này khoảng 300,8kg/12 tháng thi công nâng công 

suất. 



Trong giai đoạn vận hành:  Chất thải từ hoạt động bảo dưỡng máy móc thiết bị 

và khu vực văn phòng khoảng 685kg/năm gồm găng tay, giẻ lau, dầu thải…, bóng đèn, 

pin, ăc quy,… 

2.2.1.6. Các tác động khác: 

Trong giai đoạn thi công: 

- Tiếng ồn từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị thi công.  

- Tác động đến hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật. 

- Xói mòn, sạt lở tại khu vực bãi thải 

- An toàn của công nhân và người dân trong khu vực. 

Trong giai đoạn vận hành: 

- Thay đổi chế độ thủy văn, dòng chảy.  

- Nguy cơ mất an toàn đập, hồ chứa.  

- Xung đột trong sử dụng nguồn nước. 

- Điện từ trường ảnh hưởng tới công nhân vận hành.  

- Nguy cơ rò rỉ điện 

- Tiếng ồn từ các thiết bị vận hành. 

- Tác động tới hệ sinh thái, tài nguyên sinh vật.



Quy mô, tính chất và vùng có thể bị tác động do các loại chất thải phát sinh từ dự án trong các giai đoạn của dự án cụ thể như sau: 

Bảng 6: Quy mô, tính chất và vùng có thể chịu tác động do các loại chất thải phát sinh từ dự án 

TT Loại chất thải Hoạt động phát sinh Quy mô Tính chất 

A Giai đoạn thi công 

A1 Tác động liên quan đến chất thải 

1.1 Nước thải 

- Từ hoạt động sinh hoạt của 20 cán bộ công nhân xây 

dựng 
2 m3 /ngày đêm 

TSS, BOD5, COD, tổng Nitơ, 

tổng Phốt pho, dầu mỡ, 

coliform… 

- Nước thải từ hoạt động rửa xe, thiết bị 4,75 m3/ngày đêm TSS, dầu mỡ… 

- Nước thải từ rửa cối trộn bê tông 750m3/h 0,75 m3/ngày đêm TSS, độ đục… 

- Nước mưa chảy tràn 394,1 m3/ngày đêm TSS, độ đục, dầu mỡ,… 

1.2 Khí thải 

- Bụi, khí thải từ hoạt động của máy móc thi công - 

Việc sử dụng dầu chạy các loại 

máy trên sẽ làm phát sinh bụi 

TSP và các khí CO, SO2, NO2 

- Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên vật 

liệu, đất đá thải 
- 

Quá trình vận chuyển đất sử 

dụng ô tô từ 7- 16 tấn, việc sử 

dụng dầu diezel chạy các loại 

máy trên sẽ làm phát sinh bụi 

và các khí thải: CO, SO2, NO2 

- Ô nhiễm không khí do hoạt động hàn, xì kim loại - 

Quá trình hàn điện sẽ sinh ra 

các chất ô nhiễm không khí 

như các oxit kim loại: Fe2O3, 

SiO2, K2O, CaO,…tồn tại ở 

dạng khói bụi. Ngoài ra, còn có 

các khí thải khác như: CO, 

NOx 

- Ô nhiễm không khí do trạm trộn bê tông 750l - Bụi mịn xi măng 

1.3 
Chất thải rắn thông 

thường 

- Từ hoạt động sinh hoạt của 20 cán bộ công nhân xây 

dựng 
10 kg/ngày 

Các loại bao bì, vỏ chai lọ, thức 

ăn thừa… 

- Chất thải xây dựng 17.118,6 m3 
Đất đá dư thừa, đất đá rơi vãi, 

gỗ, nhựa, sắt thép, tôn... 



TT Loại chất thải Hoạt động phát sinh Quy mô Tính chất 

1.4 Chất thải nguy hại 

- Chất thải nguy hại: Dầu thải của các máy móc, thiết 

bị thi công chính; Các loại chất thải nguy hại khác 

phát sinh trong quá trình thi công: Bóng đèn; hộp 

mực in …. 

300,8kg/12 tháng Chủ yếu gồm dầu thải, giẻ lau 

dính dầu; Bóng đèn huỳnh 

quang; Thiết bị điện hỏng; Hộp 

mực in thải; Bình ắc quy, pin 

hỏng; Vỏ thùng sơn, bao bì 

dính dầu mỡ, chất nguy hại 

khác 

- Chất thải nguy hại: Que hàn dư thừa bởi quá trình 

hàn 

192,0 – 269,6 kg / tháng Đầu thép que hàn có chứa 

Crom VI nghi ngờ là chất gây 

ung thư. – Coban: Gây ra các 

hiện tượng hen suyễn, dị ứng 

da. – Đồng: Gây sốt 

đau đầu mệt 

1.5 Các tác động khác 

- Tiếng ồn từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, 

thiết bị thi công.  
- - 

- Tác động đến hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật. - - 

- Xói mòn, sạt lở tại khu vực bãi thải - - 

- An toàn của công nhân và người dân trong khu vực. - - 

B Giai đoạn vận hành 

B1 Tác động liên quan đến chất thải 

1.1 Nước thải 

- Từ hoạt động sinh hoạt của 20 cán bộ vận hành 2 m3 /ngày đêm 

TSS, BOD5, COD, tổng Nitơ, 

tổng Phốt pho, dầu mỡ, 

coliform… 

- Từ hoạt động sửa chữa máy móc, thiết bị 1,5 m3 / 1 lần sữa chữa TSS, dầu mỡ… 

- Nước mưa chảy tràn 394,1 m3/ngày đêm TSS, độ đục, dầu mỡ,… 

1.2 
Chất thải rắn thông 

thường 

- Từ hoạt động sinh hoạt của 20 cán bộ công nhân 10 kg/ngày 
Các loại bao bì, vỏ chai lọ, thức 

ăn thừa… 

- Rác thải thu được từ lưới chắn rác 5-10m3/lần thu dọn 
Cây, rác cuốn theo mưa, lũ về 

công trình 



TT Loại chất thải Hoạt động phát sinh Quy mô Tính chất 

- Chất thải rắn phát sinh do sự cố vỡ đập - 
Bùn đất, bê tông, sắt thép, cây 

rác … 

1.3 Chất thải nguy hại 
- Từ hoạt động bảo dưỡng máy móc thiết bị 

685 kg/năm 

Găng tay, giẻ lau, dầu thải… 

các thiết bị, bộ phận, linh kiện 

điện tử, ... 

- Từ khu vực văn phòng 
Bóng đèn neon hỏng, pin, ăc 

quy,… 

B2 Tác động không liên quan đến chất thải 

2.1 Tiếng ồn, độ rung - Từ hoạt động của máy móc thiết bị 
- - 

2.2 
Các sự cố về thiên tai, 

an toàn đập  

- Tác động gây sạt lở, tái tạo, bồi lắng lòng hồ, xói lở 

hạ du; tác động gây biến đổi chế độ dòng chảy phía 

hạ du các tuyến đập, tác động đến hệ sinh thái; tác 

động bồi lắng lòng hồ; sự cố vỡ đập, mất an toàn đập. 

- 

- 

2.3 Sự cố về điện - Rò rỉ điện, điện từ trường ảnh hưởng đến cán bộ, 

công nhân và người dân. 

- 
- 

 



2.2.2. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án: 

2.2.2.1 Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

Trong giai đoạn xây dựng 

- Để giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt trong giai đoạn vận hành, chủ đầu 

tư sẽ xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt hợp khối bằng composite 

2m3 công nghệ NAO (Tên thiết bị TX2A) nước thải sau xử lý đạt Cột B 

QCVN14/2025/BTNMT và được thải ra môi trường. Quy trình: nước thải sinh 

hoạt → Hệ thống NAO → Suối Nậm Củm. 

Trong giai đoạn vận hành:  

- Để giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt trong giai đoạn vận hành, chủ đầu 

tư sẽ tận dụng từ giai đoạn xây dựng là 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt hợp 

khối bằng composite 2m3 công nghệ NAO (Tên thiết bị TX2A) nước thải sau xử 

lý đạt Cột B QCVN14/2025/BTNMT và được thải ra môi trường. Quy trình: nước 

thải sinh hoạt → Hệ thống NAO → Suối Nậm Củm 

b. Nước mưa chảy tràn 

Hiện tại dự án cơ bản đã xây dựng xong các hạng mục cơ sở hạ tầng, các hạng mục 

nâng công suất chủ yếu là khu vực đập và nhà máy và các thiết bị cơ điện do đó dự án 

đã có hệ thống thoát nước mưa như sau: 

- Hệ thống thoát nước mưa tại khu vực nhà máy: hệ thống mương bê tông có tổng 

chiều dài 300m, có kích thước 0,4m x 0,4m x 0,4 m và được xử lý bằng phương 

pháp lắng trọng lực bằng các hố lắng có kích thước 0,8m x 0,8m x 0,8m; mương 

được thiết kế với độ dốc 0,3%, đáy và thành bê tông cốt thép dày 10cm. Nước 

mưa sau đó được thoát ra Sông Bé. Tại hố ga có song chắn rác nhằm giảm rác 

thô, đất đá do nước mưa kéo theo làm tắc hệ thống. Có tổng cộng 6 hố ga được 

bố trí cách nhau trung bình 50m để làm giảm lưu tốc của dòng chảy và lắng đọng 

bùn đất.  

- Khu vực các hạng mục phụ trợ và nhà quản lý, trạm OPY thì bên cạnh tuyến 

đường quản lý vận hành hiện tại đã có mương đất có chiều dài 1500m, kích thước 

0,4m x 0,4m x 0,4 m và được xử lý bằng phương pháp lắng trọng lực bằng các 

hố lắng có kích thước 0,8m x 0,8m x 0,8m; mương được thiết kế với độ dốc 0,3%, 

đáy và thành bằng đất. Nước mưa được thoát ra môi trường xung quanh các tuyến 

đường quản lý vận hành. 

c.  Nước thải từ quá trình xây dựng 

- Đối với nước rửa vật liệu xây dựng: Sau khi chảy vào hố lắng sẽ diễn ra quá trình 

tách chất lơ lửng ra khỏi nước dưới tác dụng của trọng lực lên hạt lơ lửng có tỷ 

trọng nặng hơn tỷ trọng nước. Nước thải sau xử lý sẽ được tuần hoàn, tái sử dụng, 

không thải ra ngoài môi trường. 

- Đối với nước thải chứa dầu mỡ và các tạp chất từ khu vực rửa xe: Nước thải xây 

dựng chủ yếu từ rửa cối trộn bê tông, rửa dụng cụ thi công và rửa xe chở nguyên 

vật liệu và được tập trung tại cầu rửa xe (Có 1 cầu rửa xe). Tại mỗi cầu rửa xe 

nước thải sẽ qua rãnh thu kích thước 50cm x 50cm đấu nối vào hố lắng có dung 

tích 5m3 để lắng cặn chất rắn lơ lửng như bùn đất, bám dính vào xe, sau đó được 



đưa vào bể lắng 3 ngăn có kích thước DxRxH = 4.725 x 3.300 x 1.000 mm, gồm 

1 ngăn chứa và 2 ngăn lọc (có bố trí gối thấm dầu). Nước sau bể lắng 3 ngăn được 

tái sử dụng cho hoạt động dập bụi, rửa xe, không xả ra môi trường. 

d. Nước thải từ quá trình vận hành 

- Trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, nước thải lẫn dầu được 

thu gom, xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy (công suất xử 

lý 2 m3/ngày.đêm). Dầu thu gom được sẽ đưa về kho chứa chất thải nguy hại để 

lưu giữ và xử lý cùng với các chất thải nguy hại khác phát sinh trong nhà máy. 

Nước sau khi tách dầu đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp (cột B; Kp=0,9; Kf=1,2) sẽ theo kênh xả ra Suối 

Nậm Củm.  Diện tích 5m2 nằm trong khu vực nhà máy. 

2.2.2.2. Các công trình và biện pháp xử lý bụi thải 

a. Trong giai đoạn thi công:  

- Sử dụng phương tiện đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam về 

mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường; phương tiện vận chuyển chở đúng 

trọng tải quy định; che phủ bạt đối với tất cả các phương tiện chuyên chở nguyên 

vật liệu, đất thải, phế thải.  

- Thường xuyên thu dọn đất, cát, vật liệu rơi vãi tại khu vực thi công và đường tiếp 

cận, đảm bảo vệ sinh; lắp đặt hệ thống rửa phương tiện tại công trường, tất cả các 

xe được rửa sạch bùn đất trước khi ra khỏi công trường. 

- Xung quanh khu vực dự án được trồng cây xanh, ngăn cản sự phát tán bụi đến 

cây trồng và khu vực sản xuất của người dân xung quanh dự án. 

- Hàng ngày tưới nước để làm tăng độ ẩm cho đất tại khu vực xây dựng, đường 

giao thông với tần suất tưới 01 lần/1 ngày. 

b. Trong giai đoạn vận hành:  

- Bê tông hóa toàn bộ hệ thống các tuyến đường nội bộ. Thường xuyên tưới ẩm để 

giảm bụi. 

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực nhà quản lý và dọc đường nội bộ, đường 

vận hành quản lý.  

2.2.2.3 Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

(i) Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

a) Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Hiện tại, dự án đã xây dựng hoàn thiện các hạng mục sau. Trong giai đoạn xây 

dựng và vận hành đều sử dụng các hạng mục này:  

- Bố trí khu tập kết CTR sinh hoạt phía sau Nhà máy, tận dụng kho chứa chất thải 

sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng. Khu tập kết có diện tích 28m2, nền đổ bê 

tông, có mái che, xây tường bao xung quanh và gờ chắn ngăn không cho rác đổ 

tràn ra bên ngoài. Trong khu tập kết có khu vực riêng để lưu giữ các chất thải rắn 

khác như: Sắt thép, bìa giấy, chất thải nhựa …  

- Trang bị các thùng đựng rác, dung tích và số lượng cụ thể như sau: 



02 thùng rác dung tích 240 lít khu vực bếp nấu ăn. 

02 thùng rác 240 lít khu vực làm việc trong Nhà máy. 

02 thùng 240 lít tại dọc đường nội bộ và sân thuận tiện cho việc vứt rác của 

CBCNV làm việc và khách đến tham quan. 

Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

b) Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn xây dựng 

- Khối lượng phát thải: Đất đá dư thừa, đất đá rơi vãi, gỗ, nhựa, sắt thép, tôn... phát 

sinh 17.118,6 m3. Được phân loại bán cho các đơn vị thu mua, còn các chất thải 

như đất đá thải, gạch vỡ được đưa ra bãi thải nằm trong khuôn viên dự án. 

- Quy mô, công suất: Đến thời điểm hiện tại, công tác thi công đào đắp đã tiến 

hành gần như xong. Khối lượng đất đá thải được phân phối sử dụng cho các công 

tác đắp chân hố móng đập, nhà máy,... và 100% được tận dụng để cải tạo tuyến 

đường thi công vận hành hằng năm. Diện tích các bãi thải như sau: Bãi thải 1: 

8.000m2; bãi thải 2: 7.000m2; Khi kết thúc xây dựng, Chủ dự án đã có biện pháp 

ổn định, cải tạo phục hồi bãi thải tránh ảnh hưởng tới chất lượng môi trường. 

Các bãi thải trước đây đã được bố trí như sau: 

Khu vực bãi thải số 1: Cạnh đường thi công QLVH  số 1. Hiện trạng là đất 

rừng.  

Khu vực bãi thải số 2: Cạnh đường thi công QLVH  số 1. Hiện trạng là đất 

rừng. 

- Chỉ đổ đất, đá thải, phế thải xây dựng phát sinh trong quá trình thi công vào bãi 

thải sau khi bãi thải đã được thi công theo thiết kế kỹ thuật được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt; áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý bãi 

thải nhằm phòng chống cuốn trôi, sạt lở đất, đá; bảo đảm việc đổ đất thải, đá thải, 

phế thải xây dựng đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường. 

c) Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn từ thượng 

nguồn trôi về hồ chứa 

- Chất thải rắn từ thượng nguồn trôi về hồ chứa: Chất thải rắn trôi từ thượng nguồn 

về hồ chứa đa phần nổi trên bề mặt. Đối với chất thải này CDA sẽ dùng phao 

quây để khống chế rác thải phát tán; thu gom bằng bè kéo về vị trí tập kết, sau đó 

dùng máy đào trục vớt lên, chất thải có thành phần khác nhau được gom chất 

thành từng đống riêng biệt. Chất thải rắn trong lòng hồ có nhiều cây gỗ, tre nứa 

phù hợp để người dân tận dụng làm chất đốt; Chai lọ, bao bì cho người dân hoặc 

các cơ sở thu mua phế liệu; Đối với lượng rác đã mục nát người dân không tận 

thu có khối lượng không lớn sẽ được vận chuyển về điểm tập kết để đốt, vị trí 

điểm tập kết được chọn phải đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái 

cũng như sinh hoạt của người dân trong vùng; xác động vật (nếu có) sẽ được thu 

gom và bàn giao hợp đồng đơn vị có chức năng xử lý. 

(ii). Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

- Bố trí 3 thùng chuyên dụng 240 lit để đựng giẻ lau dính dầu đặt tại khu vực nhà 

máy và 1 thùng chuyên dụng dung tích 240 lit đặt tại khu vực văn phòng để thu 

gom các loại CTR nguy hại khác như bóng đèn hỏng, pin, ắc quy thải… Các dụng 

cụ lưu chứa có nắp đậy kín và được dán nhãn nhận biết bên ngoài;  



- Chất thải nguy hại được lưu giữ tạị kho chứa 27,5 m2 được xây dựng tại khu vực 

nhà máy. Kho được xây dựng tại nơi khô thoáng, có mái che, nền bê tông xi măng 

và tường bao quanh. Phía trong kho có chứa tiêu lệnh chữa cháy và bình chữa 

cháy, phía ngoài kho lắp biển cảnh báo về chất thải nguy hại. Kho chứa được 

thiết kế theo đúng tiêu chuẩn đảm bảo không bị rò rỉ CTNH ra bên ngoài. Bố trí 

7 thùng chuyên dụng 240 lit để phân loại và lưu giữ CTNH… Các dụng cụ lưu 

chứa có nắp đậy kín và được dán nhãn nhận biết bên ngoài; 

- Toàn bộ chất thải nguy hại Chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

2.2.2.4. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung  

a. Giai đoạn xây dựng 

* Giảm thiểu tác động do tiếng ồn 

- Sử dụng các loại xe chuyên dụng và bảo dưỡng định kỳ. Bố trí lịch thi công phù 

hợp đảm bảo tiếng ồn trong giới hạn cho phép. 

- Hạn chế vận chuyển vào ban đêm nếu điểm thi công cách khu dân cư dưới 100m. 

Không gây tiếng động lớn trong thời gian nghỉ ngơi của người dân địa phương. 

- Các phương tiện vận chuyển phải đảm bảo hoạt động đúng công suất, vận chuyển 

đúng trọng tải quy định 

* Giảm thiểu rung động 

- Kê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim loại, 

thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng thủy khí... 

- Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi cao su, đệm 

đàn hồi kim loại...). 

- Áp dụng biện pháp thi công thủ công kết hợp cơ giới 

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị thi công. 

b. Giai đoạn vận hành 

Để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung tại khu vực nhà máy và trạm biến áp trong quá 

trình hoạt động, CĐT sẽ thực hiện các biện pháp như sau: 

- Xây dựng nhà máy thuỷ điện với kết cấu bê tông cốt thép vững chắc chống chấn 

động. Các thiết bị gây ồn lớn như turbine, máy phát điện, máy nén khí sẽ bố trí 

dưới các tầng hầm để giảm thiểu tiếng ồn và rung động. 

- Lắp đặt máy móc theo đúng thiết kế, thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, 

thay thế các chi tiết mau mòn. 

- Lắp đặt các tấm đệm cao su hoặc xốp cho các thiết bị để giảm chấn động do thiết 

bị gây nên. 

- Trang bị các đầy đủ dụng cụ ốp tai chống ồn và bắt buộc công nhân phải sử dụng 

khi tiếp xúc những nơi có độ ồn lớn. 

- Có chế độ giải lao và chế độ chuyển ca hợp lý cho công nhân nhằm giảm tiếp xúc 

với tiếng ồn. 

2.2.2.5 Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 



a. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn do sự cố vỡ 

đập 

- Đối với các thấy thải rắn do sự cố vỡ đập thì chủ dự án và các đơn vị liên quan 

cần tuân thủ phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp Thủy điện Nậm Củm 

(Công suất 9,0MW), trình UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt. 

b. Giảm thiểu tác động tới lòng, bờ, bãi sông, hồ 

Trong quá trình vận hành dự án thủy điện, sự thay đổi chế độ dòng chảy và dao 

động mực nước hồ có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của lòng sông, bờ sông và khu vực 

ven hồ. Để hạn chế nguy cơ sạt lở và đảm bảo ổn định lâu dài của lòng dẫn cũng như 

các khu vực ven sông, ven hồ, chủ dự án sẽ thực hiện các phương án bảo vệ và phòng 

chống sạt lở như sau: 

- Quản lý và vận hành hồ chứa hợp lý: 

+ Vận hành hồ chứa theo quy trình vận hành hồ chứa đã được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt, bảo đảm sự điều tiết dòng chảy ổn định, hạn chế sự thay đổi 

đột ngột về lưu lượng và mực nước hạ lưu. 

+ Thực hiện duy trì dòng chảy tối thiểu sau đập, nhằm bảo đảm sự ổn định của 

dòng chảy và hạn chế nguy cơ xói lở lòng dẫn hạ lưu. 

- Gia cố, bảo vệ các khu vực có nguy cơ sạt lở: 

+ Khảo sát và đánh giá định kỳ các khu vực bờ sông, bờ hồ có nguy cơ sạt lở. 

+ Trường hợp phát hiện các khu vực có dấu hiệu mất ổn định, chủ dự án sẽ triển 

khai các biện pháp kỹ thuật phù hợp như: 

• Kè đá bảo vệ bờ; 

• Gia cố mái dốc; 

• Trồng cây bảo vệ bờ nhằm tăng độ ổn định của đất. 

- Kiểm soát hoạt động trong khu vực ven sông, ven hồ: 

+ Hạn chế các hoạt động khai thác đất, cát, sỏi hoặc các hoạt động có thể làm 

thay đổi địa hình tự nhiên tại khu vực ven sông, ven hồ. 

+ Không cho phép các hoạt động xây dựng công trình hoặc khai thác tài nguyên 

gây mất ổn định bờ sông, bờ hồ trong phạm vi khu vực quản lý của dự án. 

- Theo dõi và giám sát diễn biến lòng dẫn: 

+ Thực hiện quan trắc định kỳ hiện trạng bờ sông, bờ hồ và lòng dẫn, đặc biệt 

sau các đợt mưa lũ lớn. 

+ Kịp thời phát hiện các dấu hiệu xói lở, sạt lở để có biện pháp xử lý phù hợp 

nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực xung quanh. 

c. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khác 

- Quản lý tốt thảm thực vật tại khu vực ven hồ và lân cận. 

- Duy trì dòng chảy tối thiểu sau hạ lưu đập theo giấy phép khai thác sử dụng nước 

mặt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhưng không nhỏ hơn 0,575 m3/s. 

- Thu dọn lòng hồ theo phương án đã được phê duyệt phải hoàn thành trước khi 



tích nước hồ chứa. 

- Ban hành nội quy bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học, nghiêm cấm các hành 

vi săn bắt động vật, chặt phá thực vật; nghiêm cấm xả rác thải, nước thải sinh 

hoạt xuống sông, suối. 

- Nghiêm cấm cán bộ, công nhân làm việc cho Dự án xâm hại những diện tích rừng 

nằm ngoài khu vực dự án. 

- Thực hiện đúng các quy định của nhà nước, Ủy ban nhân dân Tỉnh Lai Châu về 

quản lý, bảo vệ rừng; phối hợp với các cơ quan chức năng bảo tồn các hệ sinh 

thái và xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng cứu sự cố môi trường do các hoạt 

động của Dự án gây ra. 

d. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường  

- Sự cố tai nạn giao thông, tai nạn lao động: Tuân thủ đúng quy trình thi công các 

hạng mục công trình; lắp đặt các biển hiệu cảnh báo nguy hiểm, quy định tốc độ 

để hạn chế tai nạn giao thông. 

- Chủ dự án cần tuân thủ các biện pháp trong các quy trình, kế hoạch đã được 

UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt như sau:  

+ Quy trình vận hành hồ chứa: Xây dựng quy trình vận hành hồ chứa và liên 

hồ chứa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ đúng quy trình vận 

hành hồ chứa được phê duyệt; 

+ Phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập: Xây dựng 

Phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ đúng phương án được phê duyệt; 

+ Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp: Xây dựng Phương án ứng 

phó với tình huống khẩn cấp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân 

thủ đúng phương án được phê duyệt; 

+ Khai thác và sử dụng nước mặt: lập Báo cáo Khai thác và sử dụng nước 

mặt trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ đúng Giấy phép được 

phê duyệt. 

- Tuân thủ đúng quy định về sử dụng, vận hành các trang thiết bị, máy móc thi 

công; tuyên truyền các thông tin về vệ sinh, an toàn lao động cho cán bộ, công 

nhân viên; lắp hàng rào, biển báo tại các khu vực nguy hiểm. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt về an toàn điện theo đúng quy định của pháp luật; cắm 

biển báo và nội qui an toàn về điện trong khu vực có các thiết bị điện, dây điện, 

cáp điện; kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên để kịp thời xử lý các lỗi ở trạm biến 

áp; trang bị phương tiện, trang thiết bị để kịp thời ứng phó sự cố.  

- Phương án giảm thiểu tác động của việc chiếm dụng đất: Tuân thủ các quy định 

của pháp luật về lâm nghiệp, đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục 

đích sử dụng rừng (nếu có); không phát quang thảm thực vật ngoài ranh giới Dự 

án. 

- Giảm thiểu sự cố sạt lở và bồi lắng: Cắm biển báo tại nơi có nguy cơ xảy ra các 

sự cố; quan sát, theo dõi các khối đất đá có nguy cơ trượt, sạt lở, sụt lún đưa ra 

cảnh báo và xử lý kịp thời. Thi công đào đắp, xây dựng các hạng mục công trình 



chính, công trình phụ trợ phục vụ thi công tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật. Điều 

tra và đánh giá các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở như khu vực bờ hồ, khu vực 

hạ du tuyến đập và hạ du nhà máy. Kiểm soát xói lở và bồi lắng trong quá trình 

thi công. Cần duy trì nguyên trạng các khu vực của công trường không bị ảnh 

hưởng bởi các hoạt động xây dựng. Lắp đặt biển cảnh báo nơi có dấu hiệu sạt lở 

tại khu vực xây dựng Dự án. Thường xuyên theo dõi, quan trắc diễn biến của 

dòng chảy để có biện pháp xử lý kịp thời các sự cố xảy ra. 

- An toàn bãi thải: Tuân thủ việc đổ thải tại bãi thải đã quy hoạch. Các thiết kế kỹ 

thuật của bãi thải phải được cơ quan chức năng thẩm định và phê duyệt. Chấp 

hành tuyệt đối quy trình đổ thải (kè chân bãi thải, chất thải đổ theo. 

- Sự cố sập đường hầm khi thi công: Tuân thủ tuyệt đối quy định an toàn trong 

công tác đào hầm áp lực; thường xuyên theo dõi để phát hiện sự dịch chuyển của 

các khối đất đá trong quá trình thi công, đặc biệt tại nơi có địa chất yếu; khi có 

sự cố cần khẩn trương đưa người, thiết bị ra khỏi nơi nguy hiểm và báo ngay cho 

cơ quan chức năng để phối hợp ứng phó; lập và thực hiện phương án ứng phó với 

sự cố sập hầm. 

- Sạt lở đất đá: Thường xuyên theo dõi cảnh báo khí tượng thủy văn; không thi 

công trong thời gian có mưa lũ; cắm biển báo tại nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở. 

Giám sát các hiện tượng biến dạng bề mặt, dịch chuyển sạt lở đất đá; khi phát 

hiện dấu hiệu mất an toàn phải dừng ngay các hoạt động thi công, sản xuất và 

khẩn trương đưa người, thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm; báo cơ quan chức 

năng để cùng phối hợp ứng phó sự cố. 

- Sự cố vỡ đập: Tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế, an toàn đập; lắp đặt camera giám 

sát liên tục 24/24 giờ để theo dõi đê quai trong quá trình xây dựng nhằm kịp thời 

phát hiện sự cố, nhanh chóng di dời người, phương tiện ra khỏi vùng nguy hiểm; 

dẫn dòng toàn bộ lưu lượng qua cống dẫn dòng. 

- Sự cố thiên tai: Xây dựng và thực hiện phương án phòng chống thiên tai trước 

mùa mưa. Vào mùa mưa, chủ dự án thường xuyên liên lạc với Ban Chỉ huy Phòng 

thủ dân sự các cấp để cập nhật thông tin, phối hợp triển khai các phương án phòng 

chống, khắc phục. 
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e. Các công trình đảm bảo dòng chảy tối thiểu, bảo tồn đa dạng sinh học; công trình 

giảm thiểu tác động do sạt lở, sụt lún, xói lở, bồi lắng. 

Thực hiện duy trì dòng chảy tối thiểu tại tuyến đập: Duy trì dòng chảy tối thiểu 

về hạ lưu sau tuyến đập theo quy định tại Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16 

tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Tài nguyên nước thông qua 02 ống xả dòng chảy tối thiểu 

(01 đặt ở đập chính và 01 đặt ở đập gom nước số 2) đảm bảo nhu cầu phát triển hệ sinh 

thái ở hạ du, cụ thể đề xuất thực hiện như sau:  

- Tại đập chính: Ống xả dòng chảy tối thiểu (DCTT): có đường kính 0,45m; cao 

trình tim ống tại cửa vào là Zvào= + 621,0m, cao trình tim ống tại cửa ra là Zra= 

+614,0m. (Năng lực xả DCTT của ống tương ứng với giá trị lưu lượng trung bình 

3 tháng nhỏ nhất). Qtt= 0,108 m3/s. 

- Tại đập chuyển nước có bố trí ống xả môi trường có đường kính 0,15m, cao trình 

tim ống tại cửa ra là Z= +614,0m. Qtt= 0,021m3/s. 

- Thực hiện duy trì dòng chảy môi trường sau đập liên tục. 

- Thực hiện đúng quy trình vận hành hồ chứa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Trường hợp phát hiện có các loài động thực vật quý hiếm trong khu vực Dự án 

thì thực hiện theo đúng quy định của Luật Đa dạng sinh học và các quy định khác có 

liên quan. 

Giảm thiểu tác động xói lở hạ du: 

- Lắp đặt hệ thống đo đạc, giám sát tự động mực nước hồ, lưu lượng xả dòng chảy 

tối thiểu, lưu lượng xả qua tràn, lưu lượng phát điện của nhà máy; lắp đặt camera 

giám sát việc xả nước, xả dòng chảy tối thiểu theo đúng giấy phép khai thác sử 

dụng nước mặt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.  

- Tuyến đập có kết cấu bê tông trọng lực, nền đập đặt trên đới đá IB, IIA, nối tiếp 

đập tràn với hạ lưu tiêu năng mũi phun.  

- Biện pháp giảm thiểu tác động đến chất lượng nước hồ: Thực hiện thu dọn lòng 

hồ trước khi tích nước, thực hiện thu gom và xử lý rác, cành lá cây trôi dạt từ 

thượng lưu về và xử lý theo đúng quy định.  

- Giám sát quá trình xói lở dọc hai bên bờ Suối Nậm Củm phía hạ lưu đập trong 

quá trình vận hành nhà máy; có các giải pháp phù hợp, kịp thời để khắc phục các 

tác động tiêu cực do sạt lở đất đá hai bên bờ suối. 

2.2.3. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án 

a. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án: 

Trong quá trình chuẩn bị dự án Chủ dự án đã thực hiện quan trắc lấy mẫu và phân 

tích hiện trạng các thành phần môi trường tại khu vực tiểu dự án. Các thông số quan trắc 

phải là những thông số đặc trưng và có thể phản ánh đầy đủ hiện trạng các thành phần 

môi trường tự nhiên của khu vực tiểu dự án. Cụ thể như sau: 

Bảng 7: Tóm tắt các nội dung giám sát chất lượng các thành phần môi trường nền 
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Thành phần 

môi trường 

giám sát 

Vị trí giám sát 
Tần suất 

giám sát 
Thông số giám sát 

Tham 

chiếu tiêu 

chuẩn 

Giai đoạn chuẩn bị 

Không khí 

xung quanh 

- KX01: Mẫu không 

khí xung quanh khu 

vực xây dựng đập; 

Tọa độ X: 

2.358.491; Y: 

558.707. 

- KX02: Mẫu không 

khí xung quanh khu 

vực xây dựng nhà 

máy; Tọa độ X: 

2.354.739; Y: 

557.173. 

1 đợt  

Nhiệt độ, Độ ẩm; Vận 

tốc gió, CO; SO2; NO2; 

Tiếng ồn; Độ rung, TSP 

QCVN 

05:2023/

BTNMT  

Chất lượng 

nước mặt 

- NM01: Mẫu nước 

mặt khu vực xây 

dựng đập; Tọa độ X: 

2.358.617; Y: 

558.487 

- NM02: Mẫu nước 

mặt khu vực xây 

dựng nhà máy; Tọa 

độ X: 2.354.800; Y: 

557.126 

1 đợt 

pH; DO; TSS; COD; 

BOD5; Tổng P; Tổng N; 

NH4
+; Fe; Coliform 

QCVN 

08-

MT:2023

/BTNMT 

Đất 

- MĐ01: Mẫu đất khu 

vực xây dựng đập; 

Tọa độ X: 2.358.497; 

Y: 558.620. 

- MĐ02: Mẫu đất khu 

vực xây dựng nhà 

máy; Tọa độ X: 

2.354.796; Y: 
557.144. 

1 đợt Ni; Cu; Cd; Pb; Zn 

QCVN 

03-

MT:2023

/BTNMT 

➢ Tần suất và thông số quan trắc trong giai đoạn vận hành thử nghiệm hệ thống 

xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất 

Việc vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường được thực hiện trong 

6 tháng theo quy định tại điều 31, nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

- Quan trắc nước thải: HTXLNTSH; Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

- Thông số quan trắc: pH; DO; TSS; COD; BOD5; Tổng P; Tổng N; NH4
+; Fe; 

Coliform; Dầu mỡ 

- Tần suất quan trắc: 3 tháng 1 lần  
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- Vị trí quan trắc: Đầu vào và đầu ra của 2 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và 

Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

- Quy chuẩn so sánh: Cột B (QCVN 14:2025/BTNMT) đối với nước thải sinh 

hoạt và Cột B QCVN 40:2025/BTNMT đối với nước thải sản xuất. 

➢ Giai đoạn vận hành 

- Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 điều 97, điểm b khoản 2 điều 98 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật bảo vệ môi trường thì dự án không thuộc đối tượng phải bắt buộc phải 

quan trắc nước thải, bụi, khí thải định kỳ. 

- Quan trắc chất lượng nước mặt định kỳ:  

+ Quan trắc nước mặt trong giai đoạn vận hành. 

+ Thông số quan trắc: pH; DO; TSS; COD; BOD5; Tổng P; Tổng N; NH4
+; 

Fe; Coliform; Dầu mỡ 

+ Tần suất quan trắc: 6 tháng 1 lần  

+ Vị trí quan trắc: 2 vị trí tại hạ lưu đập và khu vực nhà máy 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2023/BTNMT. 

+ Một số giám sát khác: 

+ Thông số giám sát: sạt lở, sụt lún, rò rỉ. 

+ Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực dự án 

+ Tần suất giám sát: Liên tục hàng ngày. 

b. Giám sát theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 Quy định về 

giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước 

Ngoài ra, theo Điều 9 Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 Quy 

định về giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước, Chủ dự án sẽ thực hiện giám sát 

các thông số bao gồm: Mực nước hồ (tại tuyến đập), lưu lượng xả duy trì dòng chảy tối 

thiểu, lưu lượng xả qua nhà máy, lưu lượng xả qua tràn. Thời gian dự kiến hoàn thành 

việc lắp đặt trước khi công trình đi vào vận hành. Thiết bị và chế độ giám sát các thông 

số cụ thể như sau:  

- Dự án đã lắp đặt tại khu vực đập thủy điện thiết bị: 1. Giám sát mực nước thượng 

lưu hồ chứa (1 bộ); 2. Giám sát lưu lượng xả qua Tràn xả lũ (5 bộ); 3. Giám sát 

lưu lượng xả duy trì dòng chảy tối thiểu (3 bộ); 4. Bộ truyền số liệu (2 bộ); 

- Dự án đã lắp đặt khu vực nhà máy thiết bị: 1. Giám sát lưu lượng xả qua nhà máy 

(2 bộ);  2. Giám sát mực nước hạ lưu (2 bộ); 3. Bộ truyền số liệu (1 bộ); 4. Máy 

chủ (1 bộ). 

- Chủ dự án chịu trách nhiệm chung; bộ phận quản lý vận hành nhà máy chịu trách 

nhiệm vận hành thiết bị giám sát, ghi nhận và lưu trữ số liệu; bộ phận môi trường 

tổng hợp số liệu, lập báo cáo; đơn vị quan trắc có đủ điều kiện thực hiện việc lấy 

mẫu, phân tích định kỳ; UBND cấp xã, cơ quan quản lý chuyên ngành phối hợp 

tiếp nhận thông tin khi có sự cố hoặc yêu cầu kiểm tra, xác minh. 
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- Số liệu giám sát khai thác, sử dụng nước và vận hành hồ chứa được lưu trữ, truyền 

nhận và báo cáo theo quy định pháp luật chuyên ngành; thực hiện báo cáo định 

kỳ tối thiểu 06 tháng/lần trong giai đoạn vận hành năm đầu và hằng năm trong 

các năm tiếp theo, đồng thời thực hiện báo cáo đột xuất khi xảy ra sự cố môi 

trường, sạt lở, bất thường về dòng chảy tối thiểu, ngập lụt hạ du, thấm đập hoặc 

nguy cơ mất an toàn công trình. 

- Chương trình giám sát chuyên đề: ngoài quan trắc nước mặt định kỳ, chủ dự án 

thực hiện giám sát chuyên đề đối với (i) lưu lượng xả duy trì dòng chảy tối thiểu; 

(ii) diễn biến xói lở - bồi lắng đoạn từ đập đến nhà máy và vùng ven hồ; (iii) an 

toàn đập, thấm, biến dạng, mực nước hồ, lưu lượng xả qua tràn và qua nhà máy; 

(iv) cảnh báo, an toàn vùng hạ du trong các đợt vận hành xả lũ, xả tràn hoặc tình 

huống bất thường. Kết quả giám sát là căn cứ để rà soát, điều chỉnh biện pháp 

bảo vệ môi trường và chế độ vận hành công trình. 

- Quan trắc thấm. 

Giám sát mực nước: 

Vị trí: Tại thân đập. 

Thiết bị: Sử dụng sensor đo mực nước dựa trên nguyên lý áp lực cột nước lên 

thiết bị đo, dữ liệu được truyền về phòng điều khiển trung tâm của nhà 

máy, có màn hình hiển thị các thông số quan trắc.  

Tần suất giám sát: 15 phút/lần. 

Giám sát lưu lượng xả dòng chảy tối thiểu: 

Vị trí: Tại cửa ra của ống xả dòng chảy tối thiểu sau đập.  

Thiết bị: Lắp đặt thiết bị cảm biến tại cửa ra của ống xả dòng chảy tối thiểu, 

dữ liệu được truyền trực tiếp đến máy tính của phòng điều khiển trung tâm. 

Ngoài ra, Công ty sẽ lắp đặt camera giám sát hình ảnh tại hạ lưu đập để 

vừa giám sát xả lũ và giám sát xả dòng chảy tối thiểu. 

Chế độ: liên tục. 

Giám sát lưu lượng phát điện: 

Công ty sẽ lắp đặt thiết bị cảm biến đặt trên đường ống áp lực trước turbine 

(mỗi tổ 1 thiết bị cảm biến), dữ liệu được kết nối về phòng điều khiển trung 

tâm. 

Thực hiện giám sát: Không quá 15 phút/lần. 

Giám sát lưu lượng xả qua tràn: 

Lưu lượng xả qua tràn sẽ được tính toán thông qua đường quan hệ mực nước 

lưu lượng và được tính toán trong mùa lũ 6h/lần, vào mùa cạn giám sát 

12h/lần. Số liệu giám sát được cập nhật 1 lần/ngày trước 12h hàng ngày. 

Số liệu vận hành sẽ được truyền về Sở Sở Nông nghiệp và Môi trường, và Cục 

Quản lý tài nguyên nước theo quy định và ủy ban nhân dân xã Bum Nưa 

khi có yêu cầu. 

c. Chương trình giám sát chuyên đề xói lở/bồi lắng – an toàn đập – an toàn hạ du  

Mục tiêu của chương trình giám sát chuyên đề 

- Theo dõi diễn biến tài nguyên nước, đảm bảo khai thác – sử dụng đúng quy định. 
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- Giám sát xói lở – bồi lắng trong lòng hồ và hạ du. 

- Đảm bảo an toàn đập, an toàn hồ chứa và an toàn vùng hạ du. 

- Phát hiện sớm sự cố môi trường, sự cố công trình để ứng phó kịp thời. 

- Cung cấp dữ liệu cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. 

Chương trình giám sát xói lở – bồi lắng 

Trong lòng hồ 

- Đo mặt cắt ngang tại các vị trí cố định. 

- Đo độ sâu bồi lắng, phân bố bùn cát. 

- Giám sát ổn định mái bờ hồ (nứt, trượt, sạt). 

Hạ du 

- Giám sát xói lòng, xói bờ, biến dạng bãi bồi. 

- Đo vận tốc dòng chảy tại các đoạn cong, đoạn hẹp. 

- Giám sát các điểm xung yếu: cầu, đường, khu dân cư. 

Tần suất 

- Mùa kiệt: 1 lần/năm. 

- Mùa lũ: 2–3 lần/năm hoặc sau mỗi trận lũ lớn. 

Chương trình giám sát an toàn đập 

Theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP và Thông tư 09/2019/TT-BCT. 

Giám sát kết cấu đập 

- Chuyển vị ngang, đứng. 

- Thấm qua thân đập, nền đập. 

- Áp lực nước trong thân đập. 

- Nứt, lún, biến dạng. 

Giám sát vận hành 

- Mực nước hồ theo thời gian thực. 

- Tình trạng cửa van, tràn xả lũ, cống xả đáy. 

- Tình trạng máy phát điện, hệ thống điều khiển. 

Tần suất 

- Tự động – liên tục. 

- Kiểm tra thủ công: hàng tuần, hàng tháng, hàng quý. 

Chương trình giám sát an toàn hạ du 

Giám sát dòng chảy và ngập lụt 

- Mực nước tại các điểm dân cư. 

- Lưu lượng xả qua tràn và nhà máy. 
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- Vận tốc dòng chảy tại các đoạn nguy hiểm. 

Giám sát hệ thống cảnh báo 

- Loa/còi cảnh báo. 

- Bảng điện tử cảnh báo mực nước. 

- Camera giám sát hạ du. 

- Hệ thống SMS/ứng dụng cảnh báo (nếu địa phương triển khai). 

3. Cam kết của Chủ dự án 

- Chủ đầu tư cam kết về độ chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu 

cung cấp trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Cam kết sẽ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc toàn bộ các nội dung đã được đề cập 

trong báo cáo ĐTM, đặc biệt là các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi 

trường, các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường, chương 

trình quản lý và giám sát môi trường định kỳ ; 

- Cam kết bổ sung các nội dung BVMT còn thiếu vào dự án đầu tư và thiết kế kỹ 

thuật thi công theo đúng các cam kết trong báo cáo ĐTM ; đồng thời đưa nội 

dung BVMT vào hồ sơ mời thầu để xét duyệt đơn vị trúng thầu thi công xây 

dựng ; 

- Yêu cầu các nhà thầu xây dựng nghiêm túc chấp hành các biện pháp BVMT trong 

giai đoạn thi công xây dựng. Phối hợp với cơ quan tư vấn giám sát, tư vấn thiết 

kế nhằm đề xuất, xử lý các tình huống phát sinh, giám sát các biện pháp BVMT 

của các đơn vị thi công xây dựng. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy 

ra tình trạng ô nhiễm môi trường do quá trình thi công xây dựng dự án. Có trách 

nhiệm bồi thường mọi thiệt hại do các hoạt động thi công xây dựng gây ra; 

- Cam kết sẽ tổ chức thu gom, quản lý và ký hợp đồng xử lý với đơn vị chức năng 

trong khu vực để xử lý triệt để toàn bộ CTRSH và chất thải không nguy hại phát 

sinh. Cam kết thay đăng ký chủ nguồn thải CTNH với Sở NN&MT Sơn La theo 

quy định của pháp luật. Toàn bộ CTNH phát sinh sẽ được thực hiện theo Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường”. 

- Cam kết sẽ lập hồ sơ hoàn thành các công trình BVMT trước khi tiến hành vận 

hành thử nghiệm và sẽ vận hành thử nghiệm chính thức khi đã được cơ quan 

chức năng xác nhận đã hoàn thành đầy đủ các công trình BVMT theo quy định; 

- Chủ đầu tư cần cam kết trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động, thực hiện 

đầy đủ kế hoạch thăm khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp và bồi thưởng, 

hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng trong quá trình làm việc tại nhà máy. 

- Cam kết tổ chức khám sức khỏe cho công nhân tối thiểu là 1 lần/năm ; đồng thời 

đảm bảo môi trường lao động cho công nhân theo quy định. 

- Cam kết tuân thủ nghiêm túc toàn bộ các QCVN về BVMT. Thực hiện chương 

trình quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường định kỳ và kịp thời báo cáo kết 

quả với các cơ quan chức năng. 
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- Cam kết sẽ bồi hoàn mọi thiệt hại khi các nguồn thải từ hoạt động dự án gây ô 

nhiễm môi trường, gây thiệt hại về tài sản và tinh thần cho các cá nhân, tổ chức 

hoặc cộng đồng (sau khi được cơ quan có thẩm quyền kết luận) và khắc phục 

toàn bộ những ô nhiễm gây ra. 

- Cam kết sẽ nộp phí nước thải và các loại phí về BVMT đầy đủ và đúng theo thời 

gian quy định. 

- Cam kết phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác giữ gìn trật tự an 

ninh xã hội, tham gia vào các phong trào do địa phương phát động,… 

- Cam kết sẽ lập lại báo cáo ĐTM nếu dự án có thay đổi về quy mô, loại hình sản 

xuất kinh doanh, thay đổi địa điểm hoặc có những thay đổi trong phương án bảo 

vệ môi trường. 

- Chủ đầu tư Cam kết sẽ lập Kế hoạch tập huấn cụ thể về an toàn cháy nổ, sự cố 

môi trường, sự cố vỡ đập, lũ quét cho cán bộ, công nhân và người dân sinh sống 

xung quanh khu vực dự án. Khi dự án đi vào hoạt động. 

- Chủ đầu tư cam kết áp dụng biện pháp công nghệ hiện đại để giám sát an toàn 

đập, hồ chứa, kiểm soát ô nhiễm môi trường và thông báo, cảnh báo kịp thời tới 

người dân và chính quyền địa phương theo trong phương án ứng phó khẩn cấp 

- Chủ đầu tư cam kết có biện pháp, kế hoạch, nguồn lực để thực hiện các công 

trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án; thực hiện đầy đủ các ý kiến đã tiếp 

thu trong quá trình tham vấn; chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại 

nếu để xảy ra sự cố môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành dự án. 

- Chủ đầu tư cam kết đảm bảo tính khả thi khi thực hiện trách nhiệm của chủ dự 

án đầu tư sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật. 

- Cam kết sẽ ký Văn bản cam kết BVMT khi thực hiện dự án với chính quyền xã 

và cộng đồng dân cư của xã theo nội dung tại hội nghị tham vấn ý kiến cộng 

đồng. 

- Cam kết thực hiện các quy định về quản lý rừng theo quy định Luật Lâm nghiệp. 

- Cam kết chưa triển khai thực hiện Dự án khi chưa được phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo ĐTM; 

- Cam kết bồi thường thiệt hại về môi trường, rủi ro, sự cố do Dự án gây ra;  

- Cam kết khoanh định ranh giới của Dự án và chỉ triển khai thực hiện Dự án sau 

khi hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Cam kết tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có 

liên quan trong quá trình thực hiện Dự án. 

- Cam kết công khai rộng rãi cho chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư biết 

về các hoạt động thi công của Dự án; thiết lập hệ thống biển báo, cắm mốc giới 

các địa bàn thi công và thông tin cho chính quyền địa phương có liên quan biết 

trước khi tiến hành hoạt động thi công, xây dựng. 

- Cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật và các quy định 

pháp luật hiện hành trong quá trình xây dựng, thẩm định và phê duyệt thiết kế 



cac h~ng ffi\lC cong trinh cua dµ an· thi~t k~ va vi tri xay dvng cac h~ng mv~ 
cong trinh cu; D\l' an phai dugc co q~an nha nu6c c6 thdm quy~n chdp thu~n ya 
dam bao tuan thu quy dinh t~i QCVN 01:2021/BXD - Quy chuful ky thu~t quoc 
gia v~ quy hO?Ch xay d\ffig. 

- Cam k~t vi~c chuy8n giao kh6i luqng n?o vet dQn d~p long hf> c1·1a Dµ an phai 
thvc hi~n theo dung quy dinh cua Lu~t Bao v~ moi trucmg, Lu~t Khoang san. 

- Cam k~t b6 tri I6i di rieng vao khu xu ly ch!t thai nh~m dam bao thu~n lqi cho 
viec ki~m tra, giam sat cong tac bao v~ moi truong cua D\1 an. 

- Cam k~t bao dam kinh phi d~ th\rc hi~n cac ho~t d(mg bao v~ moi trucmg va 
chuong trinh quan tric, giam sat moi trucmg. 

- Cam k~t chiu trach nhie1n v~ cong tac an toan va bao v~ moi tnrong trong qua 
trinh tri~n khai Dv an. Dam bao tinh chinh xac va chiu trach nhi~m tru6c phap 
lu~t v~ cac thong tin, s6 li~u va k~t qua tinh toan trong bao cao d{mh gia tac d9ng 
moi truang. 

- Cam k~t chi dugc dua D\! an vao ho~t d9ng sau khi hoan thanh cac cong trinh 
bao v~ moi trucmg; l~p phuong an va thµc hi~n cac bi~n phap phong ngua, ung , 
ph6 S\? co moi truong phat sinh trong qua trinh thi cong va v~n hanh 0\T an. 

- Cam k~t thvc hi~n dfiy du cac n9i dung trong Gidy phep khai thac, sfr d\lng nuoc 
n1~t khiu dugc co quan c6 thfim quy~n phe duy~t. 

, , , 
- Cam ket thvc hien vi~c cap giay phep moi tnrang, v~n hanh thfr nghi~m cong 

trinh xu ly chdt thai theo quy dinh phap lu~t hi~n hanh v€ bao v~ moi truang. 
- Cam k~t khong d~ ra S\? c6 VO d~p, xa lu bdt ngo; 
- Cam k~t trach nhi~m xa h9i tau dai d6i v6i cac c(>ng d6ng ho~c cac h(> dan/nguoi 

bi tac d9ng tnJC ti€p. 

- Cam k€t chu d9ng d€ xufit di8u chinh cac cong trinh bao v~ moi truang trong 
truang hqp cac cong trinh nay khong dam bao cong tac bao ve moi truang khi 
Dv an di vao ho?t d9ng theo quy dinh cua phap lu~t 

- Cam k~t v~ tinh phap ly cua cac tai li~u lien quan va cac s6 li~u trong bao cao la 
hoan toan du phap ly va can cu./. 

HUYOIE .. . . 
~MCU 

G\AM 06c 
~g;~flan 
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